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THÔNG BÁO

Các lớp học phần môn chung và môn tự chọn được mở trong

học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thực hiện Thông báo số 1031/TB-ĐHPVĐ, ngày 25/10/2023 V/v đăng ký online các học phần bắt buộc và các học phần tự chọn của học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với bậc Đại học khóa 20, 21, 22, 23; Cao đẳng khóa 21, 22, 23; Đại học liên thông khóa 21, 22; Cao đẳng liên thông khóa 21, 22;
Căn cứ vào kết quả đăng ký online và đăng ký bổ sung trực tiếp trong phần mềm BSC, Phòng Đào tạo tổng hợp, công bố các học phần tự chọn và các học phần học theo lớp HP cụ thể như sau:

1. Đối với sinh viên bậc Đại học khóa 20
1.1.  Các học phần tự chọn

( Ngành Kỹ thuật cơ – Điện tử (DCĐ20)

- HPTC 4: Trí tuệ nhân tạo (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thành Việt.

( Ngành Sư phạm Vật lý (DSV20)

- HPTC 3: Chuyên đề Vật lý 1 (2 TC); Giảng viên: Đỗ Mười.

( Ngành Sư phạm Ngữ văn (DSN20)

- HPTC 6: Truyện ngắn hiện đại thế giới (2 TC); Giảng viên: Bùi Văn Thanh.

2. Đối với sinh viên bậc Đại học khóa 21
2.1. Các lớp học phần bắt buộc (Học theo các lớp HP)
( Lịch sử Đảng CSVN (2 TC): Thuộc các lớp (DSTH21, DSA21, DSN21, DQK21, DCK21, DCĐ21, DTH21A, DTH21B, DTA21, DCT21)
	Lớp
	Giảng viên

	LSĐ1 
	Phạm Thị Hồng

	LSĐ2
	Phạm Thị Hồng

	LSĐ3
	Phạm Thị Hồng

	LSĐ4
	Phạm Thị Hồng


2.2.  Các học phần tự chọn

( Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (DCĐ21)

- HPTC 3: Tối ưu hóa (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Quận.

( Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (DCK21)

- HPTC 3: Máy nâng chuyển (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Vĩnh Phối.

( Ngành Công nghệ thông tin (DCT21)

- HPTC 1: Cơ sở dữ liệu nâng cao (2 TC); Giảng viên: Lương Văn Nghĩa.

( Ngành Quản trị kinh doanh (DQK21)

- HPTC 4: Phân tích đầu tư chứng khoán (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Huyền.

3. Đối với sinh viên bậc Đại học khóa 22
3.1. Các lớp học phần bắt buộc (Học theo các lớp HP)
( Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 TC): Thuộc các lớp (DSTH22, DSA22, DSN22, DQK22, DCK22, DCĐ22, DTH22A, DTH22B, DTH22C, DCT22)
	Lớp
	Giảng viên

	CNĐ1 
	Trần Công Lượng

	CNĐ2
	Trần Công Lượng

	CNĐ3
	Cao Xuân Tín

	CNĐ4
	Cao Xuân Tín

	CNĐ5
	Cao Xuân Tín


( Giáo dục học 1 (2 TC): Thuộc các lớp (DSN22, DSTH22, DSA22)
	Lớp
	Giảng viên

	GĐ1
	Trần Thị Kim Huệ


( Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm THPT (2 TC): Thuộc các lớp (DSA22, DSN22)
	Lớp
	Giảng viên

	TD1
	Nguyễn Văn Kính


3.2.  Các học phần tự chọn

( Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (DCK22)

- HPTC 3: Tổ chức sản xuất cơ khí (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Văn Trúc.

( Ngành Kỹ thuật Cơ – Điện tử (DCĐ22)

- HPTC 2: Khởi tạo doanh nghiệp (2 TC); Giảng viên: Cao Anh Thảo.

- HPTC 2: Tổ chức sản xuất cơ khí (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Văn Trúc.

( Ngành Sư phạm Ngữ văn (DSN22)

- HPTC 4: Thi pháp học (2 TC); Giảng viên: Bùi Văn Thanh.

( Ngành Sư phạm Tin học (DSTV22) – (LTVLVH)

- HPTC 3: Lập trình Mobile (3TC); Giảng viên: Phạm Văn Tho.

- HPTC 4: E-Learning (2TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Phương.

( Ngành Giáo dục Tiểu học (DTHV22_NĐ71) – (LTVLVH_NĐ71)

- HPTC 1: Phát triển tư duy qua dạy Toán cho học sinh Tiểu học (2TC); Giảng viên: Lê Văn Thuận.

- HPTC 1: Dạy học Tự nhiên và Xã hội theo định hướng phát triển năng lực (2TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Hòa.

- HPTC 1: Cảm thụ tác phẩm văn học trong nhà trường Tiểu học (2TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Bích Hà.

( Ngành Sư phạm Toán học (DSTHV22_NĐ71) – (LTVLVH_NĐ71)

- HPTC 1: Bất đẳng thức (2TC); Giảng viên: Phan Bá Trình.

( Ngành Sư phạm Tin học (DSTV22_NĐ71) – (LTVLVH_NĐ71)

- HPTC 2: Lập trình Scratch (2TC); Giảng viên: Bùi Công Thành.

( Ngành Quản trị kinh doanh (DQK22)
- HPTC 3: Thống kê kinh tế (3TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Phương Hảo.

( Ngành Sư phạm Tiếng Anh (DALV22-NĐ71) – (LTVLVH-NĐ71)

- HPTC 1: Đất nước học Mỹ (2TC); Giảng viên: Võ Thị Kim Hoàng.

- HPTC 2: Lược sử văn học Mỹ (2TC); Giảng viên: Trần Thị Mai Đào.

- HPTC 3: Công nghệ trong dạy và học Ngoại ngữ (2TC); Giảng viên: Nguyễn Văn Thắm.

- HPTC 4: Ngôn ngữ học đối chiếu (2TC); Giảng viên: Trương Hoàng Lan.

- HPTC 5: Biên dịch (2TC); Giảng viên: Nguyễn Tú Nhi.

4. Đối với sinh viên bậc Đại học khóa 23
4.1. Các lớp học phần bắt buộc (Học theo các lớp HP)
( Triết học Mác Lênin (3 TC): Thuộc các lớp (DTH23A, DTH23B, DTH23C,DSTH23, DST23, DSV23, DSN23, DSA23, DQK23, DCT23A, DCT23B, DCK23, DCĐ23, DSTN23)
	Lớp
	Giảng viên

	THĐ1 
	Nguyễn Thị Thu Hạnh

	THĐ2
	Nguyễn Thị Thu Hạnh

	THĐ3
	Phùng Thị Phương Thảo

	THĐ4
	Phùng Thị Phương Thảo

	THĐ5 
	Đinh Thị Thúy Kiều

	THĐ6 
	Đinh Thị Thúy Kiều

	THĐ7 
	Đinh Thị Thúy Kiều


( Tiếng Anh 2 (2 TC): Thuộc các lớp (DTH23A, DTH23B, DTH23C,DSTH23, DST23, DSV23, DSN23, DQK23, DCT23A, DCT23B, DCK23, DCĐ23, DSTN23)
	Lớp
	Giảng viên

	AĐ1
	Nguyễn Hữu Chấn

	AĐ2
	Võ Thị Kim Hoàng

	AĐ3
	Phạm Thị Thu Hương

	AĐ4
	Nguyễn Huỳnh Diễm My

	AĐ5
	Nguyễn Thị Ngọc Liên

	AĐ6
	Cao Thị Vân

	AĐ7
	Võ Thị Kim Hoàng

	AĐ8
	Phạm Thị Thu Hương


4.2.  Các học phần tự chọn

( Ngành Kỹ thuật Cơ – Điện tử (DCĐ23)

- HPTC 1: Phương pháp NCKH (2 TC); Giảng viên: Hồ Văn Ngọc Chí.
( Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (DCK23)

- HPTC 1: Phương pháp NCKH (2 TC); Giảng viên: Hồ Văn Ngọc Chí.
( Ngành Quản trị kinh doanh (DQK23)

- HPTC 1: Quản lý Nhà nước về kinh tế (2TC); Giảng viên: Huỳnh Đinh Phát.

( Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (DCL23) – (LTCQ)

- HPTC 1: Phương pháp NCKH (2 TC); Giảng viên: Hồ Văn Ngọc Chí.

(Thay bằng Môi trường và con người; Trương Thị Bích Hồng)

- HPTC 2: Tổ chức sản xuất cơ khí (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Văn Trúc.

( Ngành Sư phạm Ngữ văn (DSN23)

- HPTC 1: Tiến trình văn học Việt Nam (2 TC); Giảng viên: Trần Thị Thu.

( Ngành Sư phạm Tin học (DSTV23) – (LTVLVH)

- HPTC 1: Thiết kế và lập trình Web (3TC); Giảng viên: Nguyễn Thành Việt.

5. Đối với sinh viên bậc Cao đẳng khóa 22
5.1. Các lớp học phần bắt buộc (Học theo các lớp HP)
( Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 TC): Thuộc các lớp (CMN 22A, CMN 22B) 
	Lớp
	Giảng viên

	TTC1
	Trần Công Lượng

	TTC2
	Phạm Thị Hồng


6. Đối với sinh viên bậc Cao đẳng khóa 23
6.1. Các lớp học phần bắt buộc (Học theo các lớp HP)
( Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin1  (2TC): Thuộc các lớp (CMN 23A, CMN 23B)
	Lớp
	Giảng viên

	NC1
	Nguyễn Thị Thu Hạnh

	NC2
	Nguyễn Thị Thu hạnh


( Tiếng Anh 2 (2TC): Thuộc các lớp (CMN 23A, CMN 23B)
	Lớp
	Giảng viên

	AC1
	Lê Văn Sơn

	AC2
	Lê Thị Diệu Lý


6.2. Các học phần tự chọn

( Ngành Giáo dục Mầm non (CMNLV23) – (LTVLVH)

- HPTC 1: Giáo dục hòa nhập (2TC); Giảng viên: Ngô Thị Kim Ngọc.
Lưu ý: Các khoa chuyên môn căn cứ vào Thông báo để lên thời khóa biểu cho các HPTC.
	Nơi nhận:





- HT, PHT;

- Các khoa, cố vấn học tập;

- Phòng: KT&ĐBCLGD,
TCHC, KHTC, ĐT, CTSV;

- Tổ QTM;

- Lưu: VT, ĐT.


	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
TS. Nguyễn Đức Hoàng
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